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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) ( 0,25 x 24 = 6 điểm)  

STT MÃ ĐỀ 111 MÃ ĐỀ 112 MÃ ĐỀ 113 MÃ ĐỀ 114 
1 B A A B 
2 A C D D 
3 C B B B 
4 A B C D 
5 B B A A 
6 B B D D 
7 A A A B 
8 A A A C 
9 B A B D 

10 C B C B 
11 B D B A 
12 C D D A 
13 D B A B 
14 A C B C 
15 B D C B 
16 C A D D 
17 C C C A 
18 A A A B 
19 A D B B 
20 C D C A 
21 D B B B 
22 B C B B 
23 C D A A 
24 C A A A 

II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Part 1: (0,25 điểm/ 1 câu) 

Question 25: You can find this book either in the library or in a second-hand book shop. 
Or                 You can find this book in either the library or a second-hand book shop. 
Question 26: Mai not only plays the guitar well  but also dances beautifully.  
Question 27 : Both Helen and Mary like cats.  
Question 28 My father has given up smoking since last year. 
Part 2:(1 điểm) 

Viết mạch lạc, không sai chính tả, đủ số từ quy định 

Sai chính tả 2 từ - 0,25 

-------------- Hết -------------- 

 GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
 

Hoàng Thị Mai Loan 

 


